
VILUBE member of MOTUL Asia Pacific 
Pearl Plaza Building, 29th FI, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC 

Tel: (848) 35136015 - 35136025 * Fax: (848) 35136027 – 35136028 
www.motul.com 

Creation date: 2013/04/25 
Revision date: 2016/11/17 1/2 

RUBRIC HH 
DẦU THỦY LỰC TUẦN HOÀN 

 

DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP 

RUBRIC HH là dầu thủy lực tuần hoàn đa dụng, được thiết kế để sử dụng cho các 
hệ thống thiết bị công nghiệp thông dụng. 

ƯU ĐIỂM 

• Ngăn ngừa tạo cặn và mùn.

• Tính năng tách khí và tách nước tuyệt hảo, giúp giảm tối đa sự mài

mòn trên bề mặt.

• Tương thích với các vật liệu làm kín thông thường và các loại dầu tuần

hoàn gốc khoáng khác.

• Tính năng bền nhiệt và bên oxy hóa tuyệt hảo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

• Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho

phép của nhà sản xuất

TIÊU CHUẨN & CHỨNG NHẬN 

• ISO 6743/1 AN
• ISO 6743/4, type HH

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN 
VỊ 

RUBRIC 
HH 22 

RUBRIC 
HH 32 

RUBRIC 
HH 46 

RUBRIC 
HH 68 

RUBRIC 
HH 100 

RUBRIC 
HH 150 

RUBRIC 
HH 220 

RUBRIC 
HH 320 

RUBRIC 
HH 460 

Ngoại quan Trong & Sáng 

Tỷ trọng ở 200C, kg/l ASTM D4052 - 0.855 0.855  0,856 0,859 0,860 0,870 0,880 0,889 0,898 

Độ nhớt động học ở  40°C, cSt ASTM D445 cSt 22.1 30.8  46.1 68.5 101.4 150.5 219.9 320.8 460 

Độ nhớt động học ở  100°C, cSt ASTM D445 cSt 4.5 5.3  7.2 9.3 12.1 15.4 19.6 24.7 30.9 

Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 - 118  105 118 112 109 104 101 99 97 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở 
COC,oC ASTM D92 °C 220 224  232 236 240 245 245 250 250 

Nhiệt độ rót chảy,oC ASTM D97 °C -33 -33  -33 -30 -30 -25 -9 -6 -3 

http://www.motul.com/
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RUBRIC HH 
DẦU THỦY LỰC TUẦN HOÀN 

 
 
 

DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP 
 

 
 

ỨNG DỤNG 
 

• Máy móc ngoài trời tiếp xúc với dải nhiệt độ môi trường xung quanh rộng, ví 
dụ như: cẩn cẩu, cần trục và hệ thống hộp số tời.  
•     Bể dầu, hệ thống tuần hoàn và hệ thống phun dầu nhớt. 
• Tất cả hệ thống bánh răng, ổ đỡ thông dụng. 
• Các hệ thống tuần hoàn di động và các hệ thống thiết bị công nghiệp cố định 
khác.  

 
 
 
Các thông tin kỹ thuật về sản phẩm của chúng tôi chỉ xác định tại thời điểm đặt hàng và tuân theo các yêu cầu 
chung của chúng tôi về bán hàng và đảm bảo. 
Nhằm cung cấp cho khách hàng các kỹ thuật phát triển hiện đại nhất, các đặc điểm chung về sản phẩm của 
chúng tôi có thể thay đổi. Bảng dữ liệu an toàn về sản phẩm có trên trang www.motul.com 
 

http://www.motul.com/
http://www.motul.com/



